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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Hoài Tâm 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn H; 

Bà Trần Thị Bích Liên. 

- Thư ký phiên tòa:bà Phạm Thị Thúy An là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Bến Cầu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu tham gia phiên tòa: 

Ông Hoàng Đình Lưỡng - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh 

Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2022/TLST-HS 

ngày 15 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

28/2022/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 4 năm 2022đối với bị cáo: 

Phan Nguyên T, sinh ngày: 08-02-1993, tại tỉnh Khánh Hòa. Nơi đăng ký 

nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn X, xã Y, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa; nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: nam; tôn giáo:không có; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan B, sinh 

năm 1942 và bà Bùi Thị N, sinh năm 1948; Vợ, con: Chưa có;Tiền án, tiền sự: 

Không có. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28-11-2021 cho đến nay, (có 

mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Khánh T1, sinh năm: 

1985; Địa chỉ: số A, đường B, Phường C, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của anh TrầnKhánh T1 là: anh Nguyễn Hồng 

H, sinh năm: 1990.Địa chỉ: số A1, đường B1, Phường C1, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh (theo văn bản ủy quyền ngày 22-12-2021). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào hồi 06 giờ 00 phút ngày 28-11-2021 trên Quốc lộ 22A, thuộc khu vực 

ấp M, xã N, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với 

Công an huyện Bến Cầu bắt quả tang Phan Nguyên T điều khiển xe ô tô biển số 

51H-943.94 lưu thông từ hướng huyện Bến Cầu về hướng huyện Gò Dầu, trong 

xe có chứa 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm 1.500 bao hiệu Jet, 500 bao 

hiệu Blend No.555 Gold và 500 bao hiệu Hero nên lập biên bản bắt người phạm 

tội quả tang, tạm giữ vật chứng để điều tra làm rõ. 

Quá trình điều tra, Phan Nguyễn T khai nhận: Ngày 27-11-2021, Phan 

Nguyên T gặp một người đàn ông tên T1 (không rõ lai lịch) tại một quán cà phê 

thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. T1 thuê T vận chuyển thuốc lá từ 

khu vực huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương với tiền công 300.000 đồng/ 1 lượt, T đồng ý. T1 giao cho T xe ô tô biển 

số 51H-943.XX, nhãn hiệu: HUYNDAI, số loại: ELANTRA, màu sơn: đen, 

mục đích để đi vận chuyển thuốc lá. Vào khoảng 04 giờ 00 phút ngày 28-11-

2021 T điều khiển xe ô tô biển số 51H-943.XX đến cầu Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

thì có một người đàn ông điều khiển xe mô tô dẫn T đến khu vực biên giới thuộc 

xã K, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để nhận thuốc lá điếu nhập lậu, người đàn 

ông này giao cho T 01 thùng giấy carton và 06 túi nylon màu đen bên trong có 

chứa thuốc lá điếu. Sau khi nhận thuốc lá điếu, T điều khiển xe chở thuốc lá về 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khi đến đoạn đường nêu trên thì bị lực 

lượng Công an kiểm tra, bắt giữ người và tang vật. 

Tại bản kết luận giám định số 1535/KL-KTHS ngày 12/01/2022 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận:  

- Xe ô tô biển số 51H-943.XX, nhãn hiệu: HUYNDAI, số loại: ELANTRA, 

màu sơn: đen, số máy: G4FGLU218168, số khung: RLUFC41CBMN023628, số 

khung và số máy không bị đục sửa, cắt hàn. 

* Kết luận giám định số 1523/KL-KTHS ngày 24/12/2021 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: “GIẤY PHÉP LÁI XE” Hạng B2, 

số: 790158098252, Họ tên: Phan Nguyên T, ngày sinh: 08-02-1993. Nơi cư trú: 

Xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2020 

là Giấy phép lái xe thật. 

Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: có bảng kê kèm theo. 
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Kê biên tài sản: Phan Nguyên T không có tài sản nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh không kê biên. 

Tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, cùng vật 

chứng bị thu giữ như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. 

Tại bản Cáo trạng số: 26/CT-VKSBC ngày 15 tháng 3 năm 2022, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố Phan Nguyên Tvề 

tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản1 Điều 191của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội 

danh, điều luật áp dụng cũng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng 

xét xử: 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, skhoản 1 Điều 51,Điều 38 của 

Bộ luật Hình sự. Xử phạt Phan Nguyên T từ 09 (chín) tháng đến 12 (mười hai) 

tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47, 48của Bộ luật Hình sự; Điều 106 

của Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật. 

Tại phiên toà, ông Nguyễn Hồng H trình bày: xe ô tô nhãn hiệu 

HYUNDAI, số loại ELANTRA, màu đen, biển số 51H-943.XX thuộc sở hữu 

hợp pháp của anh Nguyễn Khánh T1. Anh Khánh T1 đưa vào công ty trách 

nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch L do anh Khánh T1 làm Giám đốc 

để kinh doanh. Anh Khánh T1 không biết việc bị cáo T sử dụng để vận chuyển 

thuốc lá điếu nhập lậu. Do đó, xin Hội đồng xét xử trả lại cho anh Khánh T1. 

Bị cáo Phan Nguyên T không có ý kiến tranh luận với Kiểm sát viên. 

Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo ăn năn, hối cải, xin Hội đồng xét xử xem xét 

cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bến 

Cầu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 
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các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về xác định tội danh và điều luật áp dụng: Tại cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo Phan Nguyên T khai nhận: Vào hồi 06 giờ 00 phút ngày 28-11-

2021, bị cáo Phan Nguyên T đã vận chuyển 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, đi 

từ khu vực biên giới thuộc xã K, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương, khi đến khu vực thuộc ấp M, xã N, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh thì bị bắt giữ. Lời khai nhận tội tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai tại Cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người làm chứng; phù hợp 

với vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác được thu giữ.Do đó, có đủ căn cứ 

kết luận bị cáo Phan Nguyên T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định 

tại b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự. 

Do đó, Cáo trạng số: 26/CT-VKS BC ngày 15 tháng 3 năm 2022, của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội. 

[3] Vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo xâm phạm sự 

quản lý của Nhà nước đối với thuốc lá điếu nhập khẩu. Bị cáo nhận thức rõ hành 

vi vận chuyện thuốc lá điếu nhập lậu là xâm phạm chế độ quản lý độc quyền 

thuốc lá của Nhà nước nhưng vì muốn hưởng lợi phi pháp, bị cáo xem thường 

pháp luật đã cố ý thực hiện hành vi tội phạm. Do đó cần có hình phạt tuơng 

xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe, giáo dục bị 

cáo và phòng ngừa tội phạm. 

[4] Khi quyết định hình phạt có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo.  

- Tình tiết tăng nặng: không có. 

- Tình tiết giảm nhẹ: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử đã xem xét khi quyết định hình 

phạt. 

- Nhân thân: Từ trước đến nay, bị cáo chưa bị xử lý hành chính, chưa bị kết 

án. Bị cáo có nhân thân tốt. 

[5] Xét đề nghị của Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị 

áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo là có căn cứ và tương xứng với tính chất, 

mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo đã thực hiện. Do đó, cần cách ly bị cáo 
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ra khỏi xã hội một thời gian để nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt 

biết chấp hành pháp luật và phòng ngừa chung trong xã hội. 

[6] Về hình phạt bổ sung: bị cáo không có tài sản riêng nên miễn hình phạt 

bổ sung đối với bị cáo. 

[7] Đối với người đàn ông tên T1 thuê Phan Nguyên T vận chuyển thuốc lá 

ngoại nhập lậu và người đàn ông giao thuốc lá cho T do không rõ nhân thân, lai 

lịch nên không làm việc được, khi nào làm việc được sẽ xử lý sau. 

[8] Đối với xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, số loại ELANTRA, màu đen, 

biển số 51H-943.XX thuộc sở hữu hợp pháp của anh Nguyễn Khánh T1. Anh 

Khánh T1 đưa vào công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch L 

do anh Khánh T1 làm Giám đốc để kinh doanh. Anh Khánh T1 không biết việc 

bị cáo T sử dụng để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu nên cần trả lại cho anh 

Khánh T1. 

[11] Về xử lý vật chứng và biện pháp T1 pháp: 

- Đối với 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: gồm 1.500 bao hiệu Jet, 

500 bao hiệu Blend No.555 Gold và 500 bao hiệu Hero, là tang vật liên quan 

trong vụ án cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 (một) xe ô tô HYUNDAI, số loại ELANTRA, màu đen, biển 

số 51H-943.XX, số khung: RLUFC41CBMN023628, số máy: 

G4FGLU218168,đã qua sử dụng; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 

KD6205634; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 50037357 (bản phô 

tô) của xe ô tô biển số: 51H-943.XX; 01 (một) giấy biên nhận thế chấp số REF, 

ngày 31-5-2021, là tài sản và giấy tờ liên quan đến  xe ô tô HYUNDAIcủa anh 

Trần Khánh T1, nên trả lại cho anh Khánh T1. 

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu di động hiệu IPHONE 6, màu 

xám, số máy MG4N2LL/A, số seri: F17Q2SPUG5MC, gắn sim số 

03683424XX, (đã qua sử dụng) và 01 (một) điện thoại di động hiệu di động hiệu 

IPHONE 7, màu đen, số máy MN8G2ZP/AG4N2LL/A, số seri: 

C78SL50NHG6W, gắn sim số 07964444XX, (đã qua sử dụng) là tài sản của bị 

cáo T. Bị cáo không sử dụng dùng vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo T.  

- Đối với 01 (một) giấy phép lái xe hạng B2, số: 7901580982XX; 01 (một) 

căn cước công dân số 0560930001XX là giấy tờ cá nhân của bị cáo Phan 

Nguyên T nên trả lại cho bị cáo. 

- Đối với 01 (một) thùng giấy carton; 06 (sáu) bịch nilon màu đen là vật 

không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.  



6 

[12] Về án phí:Bị cáo Phan Nguyên T chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 

Vì các lẽ nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191,điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của 

Bộ luật Hình sự. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Phan Nguyên T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Xử phạt bị cáo Phan Nguyên T 09 (chín) tháng tù về tội “Vận chuyển hàng 

cấm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28 tháng 11 năm 2021. 

2.Về vật chứng: Áp dụng các Điều 47, 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy 2.500 (hai nghìn năm trăm) bao thuốc lá điếu nhập lậu 

gồm: gồm 1.500 bao hiệu Jet, 500 bao hiệu Blend No.555 Gold và 500 bao hiệu 

Hero; 01 (một) thùng giấy carton; 06 (sáu) bịch nilon màu đen. 

- Trả lại cho anh Trần Khánh T1: 01 (một) xe ô tô HYUNDAI, số loại 

ELANTRA, màu đen, biển số 51H-943.XX, số khung: 

RLUFC41CBMN023628, số máy: G4FGLU218168, đã qua sử dụng; 01 (một) 

giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ số KD6205634; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký 

xe ô tô số: 50037357 (bản phô tô) của xe ô tô biển số: 51H-943.XX; 01 (một) 

giấy biên nhận thế chấp số REF2114800358, ngày 31-5-2021. 

- Trả lại cho bị cáo Phan Nguyên T: 01 (một) điện thoại di động hiệu 

IPHONE 6, màu xám, số máy MG4N2LL/A, số seri: F17Q2SPUG5MC, gắn 

sim số 03683424XX, (đã qua sử dụng); 01 (một) điện thoại di động hiệu 

IPHONE 7, màu đen, số máy MN8G2ZP/AG4N2LL/A, số seri: 

C78SL50NHG6W, gắn sim số 07964444XX, (đã qua sử dụng); 01 (một) giấy 

phép lái xe hạng B2, số: 7901580982XX; 01 (một) căn cước công dân số 

0560930001XX. 

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày23-3-2022 tại Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). 

4. Về án phí: Căn cứ vàoĐiều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Phan Nguyên T chịu 200.000 (hai trăm nghìn) 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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5. Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo Phan Nguyên T, anh Trần Khánh T1 

được quyền kháng cáo theo trình tự thủ tục phúc thẩm lên Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

6.Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người pH thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tây Ninh; 
- VKSND huyện Bến Cầu; 
- Chi cục THADS huyện Bến Cầu; 
- Công an huyện Bến Cầu; 
- Phòng PV 06 CA tỉnh Tây Ninh; 
- Phòng lý lịch STP tỉnh Tây Ninh; 
- Cơ quan Thi hành án hình sự; 
- Cơ sở giam giữ; 
- Bị cáo; 
- Người có QLNVLQ; 
- Lưu hồ sơ vụ án; 
- Lưu tập án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nguyễn Hoài Tâm 
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